
                                             O C     O D C TU N 

                                            CĐL: T     Ớ  T ỰC VẬT 

                                            CĐN 1: MỘT SỐ LO   CÂY 

Tu   20   T       1  t     01          23 t     01     2026                                                             
 oạt 

 ộ   

 Nội du    oạt  ộ      ề t i  oạt  ộ    

T ứ 2 T ứ 3 T ứ 4 T ứ 5 T ứ 6 

Đó  

trẻ -

TDS 

(8h20-

8h40) 

- Hô hấp: Ngửi hoa 

  - Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

          - Bụng 1: Đứng cúi về trước 

          - Chân 2: Bật tách - chụm chân tại chỗ  

 TCS 

(8h40-

8h50) 

 * Trò chuyện 

về cây xi 

 * Trò chuyện về 

cây cau 

* Trò chuyện về 

cây chuối 

*Trò chuyện về 

cây cọ 

* Trò chuyện về cây 

khế 

 

 oạt 

 ộ   

 ọc 

8h50- 

9h25 

* PTTC và 

KNXH 

GDKNXH 
Bé tập trồng 

 chăm sóc cây. 

  (MT 93) 

 

*PTTM: T O 

HÌNH 
Xé, dán lá cây            

(ĐT) 

 

(MT 101) 

*PTNN: VĂN 

 ỌC 
Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ: 

Cây gạo 

* PTTM: 

ÂM N  C 
- NDTT 

DH: Lý cây xanh 

(MT 97) 

- NDKH 

NH: Cây trúc 

xinh 

TC: Tai ai tinh 

 * PTNT: 

KPKH 
- Trò chuyện về mối 

liên hệ đơn gi n 

gi a cây quen thuộc 

với môi trư ng sống 

(MT 39; 36) 

 oạt 

 ộ   

ngoài 

trời 

9h25 -

10h00 

- Quan sát: cây 

si  

- TC: Gieo hạt  

- Chơi t  do 

- Nghe đọc đồng 

dao về chủ đề 

-TC: Cây cao cỏ 

thấp. 

- Chơi t  do 

- Quan sát: cây 

xoan. 

- TC: Gieo hạt 

- Chơi t  do. 

- Vẽ cây bằng 

phấn trên sân. 

- TC: Trồng đỗ 

- Chơi t  do 

- Hát “Lý cây xanh” 

- TC:Cây cao cỏ 

thấp 

- Chơi t  do 

 

 oạt 

 ộ   

c ơi 

10h00 

-10h40 
 

-  Góc PV: Gia đ nh; bán h ng ( T 89) 

- Góc  D:  ây khu vư n của bác nông dân. 

- Góc  T:  em tranh  nh về th c vật (Hoa, qu , cây xanh,  ) 

- Góc  N: Hát, vận động b i hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc. 

- Góc  HT v  TN:  ếp đếm cây, xếp xen kẽ, tách - gộp hoa, qu ...so sánh cây cao, cây thấp; 

Chăm sóc vư n hoa, cây c nh. 

- Góc TH: Tô, vẽ , dán tranh về chủ đề. 

 

 oạt 

 ộ   

c iều 

14h20 

16h00 

* TRÒ CHƠI 

Trồng đỗ 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối 

ngày 

* Tr  trẻ 

*Th c hiện vở: 

bé l m quen với 

TH 

3T. Tr.12 

2T. Tr.11 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y  

* Tr  trẻ. 

* ÔN  TC: Văn 

học: 

Dạy trẻ đọc thơ 

“Cây gạo”. 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y 

  * Tr  trẻ. 

* Th c hiện vở:  

L m quen ch  

viết 

3T. Tr.9 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y 

* Tr  trẻ. 

*  inh hoạt văn 

nghệ cuối tuần 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần  

* Tr  trẻ. 

X c   ậ  của TCM                                                                            N ười lập 

                                                                                                                
   Tạ  T ị N a                                                                                    o    T ị Sức 
 



Tu   20                      C   Đ  LỚN: T     Ớ  T ỰC VẬT 

                 C   Đ  N  N  1: MỘT SỐ LO   CÂY 

              T ời  ia : T       1 /01/2026          23/01/2026 
 

A. T Ể D C S N  
 

            p: N  i  oa 

       Ta  2:  ai ta   ưa sa     a  ,  ưa lê  cao. 

       Bụ   1: Đứ   c i về trước.                       

       C â  2: Bật t c  - c ụ  c â  tại c ỗ 
 

 . Mục  íc   êu c u: 

1. Kiến thức:  

- 3 tu i: Trẻ biết th c hiện đủ các động tác trong b i th  dục theo hướng d n, 

biết chơi trò chơi. 

- 2 tu i: Th c hiện được các động tác trong b i tập th  dục: hít thở, tay, lưng/ 

bụng v  chân. 

2. Kĩ năng:  

- 3 tu i: R n k  năng quan sát, kh  năng tập trung ghi nhớ, phát tri n k  năng 

vận phối hợp vận động tay v  chân một cách nh p nh ng cho trẻ. 

- 2 tu i: R n k  năng xếp h ng, chuy n đội h nh đơn gi n theo s  hướng d n của 

cô. 

3. Giáo dục: 

- Giáo dục trẻ chăm ch  tập th  dục đ  r n luyện sức khỏe. 

  . C uẩ  bị: 
-  ân tập sạch sẽ an to n cho trẻ. 

- Trang phục d  vận động 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:   ởi  ộ  : 
- Cô cho trẻ ra sân đi th nh đội h nh vòng tròn 

th c hiện các ki u đi, chạy: đi thư ng - đi mũi - 

đi thư ng - đi gót - đi thư ng - chạy chậm - chạy 

nhanh - chạy chậm - đi thư ng. 

- Cho trẻ xếp th nh đội h nh ba h ng ngang, d n 

cách h ng. 

2.  oạt  ộ    2: Trọ    ộ  : 

* Bài tập phát triển chung:  

- Hô hấp: Ngửi hoa (L m động tác hai tay hái 

hoa đưa lên mũi ngửi, hít v o thở ra nh  

nh ng...hoa thơm quá). 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

CB: Đứng thẳng, hai chân bằng vai, tay th  xuôi 

+ Hai tay đưa sang ngang cao bằng vai 

+ Giơ thẳng cao quá đầu. 

 

Trẻ cùng cô đi ra sân v  th c 

 hiện các ki u đi, chạy. 

 

 

Trẻ th c hiện. 

 

 

 

Trẻ th c hiện. 

 

 

Trẻ th c hiện 2L   4 nh p. 

 

 

 



+ Đưa sang ngang cao bằng vai 

+ Hạ xuống xuôi theo ngư i.  

- Bụng 1: Đứng cúi về trước. 

CB: Đứng thẳng, hai chân ngang vai. 

+ Hai tay đưa thẳng lên cao. 

+ Cúi xuống hai tay chạm đất. 

+ Đứng lên, hai tay giơ thẳng lên cao. 

+ Hai tay hạ xuống, xuôi theo ngư i, hai chân 

khép lại. 

- Chân 2: Bật tách - chụm chân tại chỗ 

+ Đứng thẳng 

+ Nh y tách hai chân sang ngang, kết hợp đưa 2 

tay sang ngang 

+ Nh y đưa chân về, hai tay xuôi theo ngư i 

Cô tập m u 2 lần, phân tích động tác 

Cô cho trẻ tập cùng cô theo nh p hô.(cô chú ý 

sửa sai cho trẻ) 

3.  oạt  ộ   3:  ồi tĩ   
- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân nh  nh ng v  v o 

lớp. 

 

 

Trẻ th c hiện 2L   4 nh p. 

 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2 x  4 nh p. 

 

 

 

 

Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe 

Trẻ tập đều theo nh p hô. 

 

 

Trẻ đi 1 - 2 vòng  nh  nh ng và 

v o lớp 

 

B.  O T ĐỘN  VU  C Ơ  
 

-  óc p â  vai:  ia       b         

-  óc  â  dự  : Xâ    u vườ  của b c      dâ . 

-  óc s c  tru   : Xe  tra       về t ực vật   oa, qu , câ   a  ,    

-  óc â    ạc:   t, vậ   ộ   b i   t tro   c ủ  ề, c ơi với dụ   cụ â  

  ạc. 

-  óc   oa  ọc to   v  t iê    iê : X p     câ ,   p  e    , t c  -  ộp 

 oa, qu ...so s    câ  cao, câ  t  p  C    sóc vườ   oa, câ  c   . 

-  óc tạo     : T , v  , d   tra   về c ủ  ề. 

 . Mục  íc   êu c u:               
1. Kiến thức:  

- 3 tu i:  T 89: Yêu mến bố, m , anh, ch , em ruột, chơi đóng vai bố m  nấu 

cơm cho các con ăn, biết chơi đóng vai l m cô bán h ng theo hướng d n. Biết sử 

dụng ống nút xếp h ng r o, xếp cây  th nh các khu vư n cây xanh của bác nông 

dân, biết chơi với một số đồ dùng đồ chơi ở các góc  HT - TN, sách truyện, âm 

nhạc, tạo h nh theo hướng d n của cô.  

- 2 tu i: Trẻ yêu mến bố, m , anh, ch , em ruột, chơi đóng vai các con ăn, biết 

chơi với các góc cùng anh ch . 

2. Kĩ năng:  
- 3 tu i: R n k  năng chơi đóng vai. Luyện k  năng giao tiếp, sắp xếp, tô m u 

tranh, đếm, so sánh ...phát tri n ngôn ng , óc sáng tạo cho trẻ.  

- 2 tu i: R n k  năng giao tiếp, phát tri n ngôn ng  cho trẻ.  

3. Giáo dục: 



-  Giáo dục trẻ  chơi đo n kết, không tranh gi nh đồ chơi, cất đồ chơi v o đúng 

nơi quy đ nh, biết chăm sóc cây.  

  . C uẩ  bị 
- Góc phân vai: Bộ đồ dùng gia đ nh: Nồi, bếp ga ...; một số cây xanh... 

- Góc xây d ng: H ng r o, ngôi nh ; C ng; cây xanh, hoa, rau... 

- Góc  HT v  TN:  ột số loại cây hoa, cây xanh... 

- Góc sách truyện: sách truyện, tranh  nh về cây xanh.  

- Góc âm nhạc:  hách tre, xắc xô, song loan, mũ chóp kín, míc  

- Góc tạo h nh: Tranh cây xanh cho trẻ tô m u. 

   . C c  ti         

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: T ỏa t uậ  trước   i c ơi. 
Cho trẻ đọc thơ cùng cô “Cây gạo” 

- Chúng m nh v a đọc b i thơ g  (2,3t) 

- B i thơ nói về cây g   (3t) 

- Cây có ích lợi g  (3t) 

-  uốn có nhiều cây xanh ph i l m g  (2,3t) 

   Giáo dục trẻ chăm sóc cây xanh nhé. 

- Hôm nay đến lớp chúng m nh có rất nhiều góc 

chơi, có rất nhiều các lo i th c vật đ  chúng m nh 

khám phá, có nhiều đồ chơi đ p các con có thích 

chơi ở các góc không  

- Bây gi  cô giáo sẽ hướng d n gợi ý chọn các 

góc chơi. 

- Hôm nay lớp m nh có nh ng góc chơi n o  

- Thăm dò ý tưởng trẻ: 

+ Góc xây d ng 

- Các con ơi!  uốn trở th nh k  sư xây d ng 

chúng ta chơi ở góc n o  

- Bạn n o thích chơi ở góc xây d ng  (3t) 

- Con chơi cùng với ai  (3t) 

- Bạn ....sẽ l m trưởng nhóm ở góc xây d ng 

nhé. 

- Hôm nay góc xây d ng sẽ l m g   (3t) 

-  ây khu vư n của bác nông dân cần có g   (3t) 

- Bác k  sư sẽ l m g    ây như thế n o ... 

+ Góc phân vai 

-  uốn l m ngư i lớn ph i chơi ở góc n o n a  

- Bạn n o đóng vai bố m    Công việc của bố m  

l  g   (3t) 

- Ai muốn chơi l m con  Con ph i thế n o (2t) 

- Ai muốn chơi l m cô bán h ng  Cô bán h ng 

hôm nay bán đồ g   Cô bán h ng ph i thế n o 

với khách h ng  (3t) 

+ Góc sách truyện 

 

Trẻ đọc cùng cô 1 lần 

Trẻ tr  l i 1 - 2 ý kiến. 

Trẻ tr  l i 1 - 2 ý kiến 

2 - 3 trẻ tr  l i  

Trẻ tr  l i 1 - 2 ý kiến 

 

 

 

 

C  lớp tr  l i 

Trẻ chú ý lắng nghe v  tr  

l i  

Trẻ tr  l i c  lớp 

Trẻ chọn góc chơi v  vai 

chơi của m nh. 

C  lớp tr  l i 

 

- Cá nhân trẻ tr  l i 

2 - 3 ý kiến 

 

 

1 - 2 ý kiến 

Cá nhân trẻ tr  l i. 

Trẻ tr  l i 

 

2 - 3 ý kiến 

1 - 2 ý kiến 

 

Cá nhân trẻ tr  l i. 

Trẻ tr  l i 2 - 3 ý kiến 

2 - 3 ý kiến tr  l i 

 

 



- Nh ng bạn n o muốn khám phá tranh  nh ở 

góc sách truyện  (2,3t) 

- Các con sẽ xem nh ng tranh  nh g   (3t) 

+ Góc âm nhạc 

- Các bé yêu âm nhạc đâu  (3t) 

- Các con sẽ hát b i g   (3t) 

- Các bạn sẽ chơi nh ng g  n a  (3t) 

+ Góc  HT v  TN 

- Góc  H Toán v  thiên nhiên chúng m nh sẽ 

làm gì? 

+ Góc tạo h nh 

- Hôm nay góc tạo h nh chơi g   Ai muốn chơi ở 

góc tạo h nh (2,3t) 

- Chúc các con sẽ chơi thật vui nhé. 

- Đ  bu i chơi vui vẻ các con ph i l m g   Chơi 

với bạn như thế n o  Cất lấy đồ chơi ra sao  

   Cô giáo dục trẻ: Chơi vui vẻ, đo n kết không 

tranh gi nh đồ dùng đồ chơi, chơi xong ph i cất 

v o nơi quy đ nh... 

- Cô cho trẻ lấy bi u tượng v  về góc chơi. 

2.  oạt  ộ   2: Qu  tr    c ơi 
- Cô bao quát lớp, đến các góc chơi động viên 

khuyến khích trẻ chơi, gợi ý hướng d n trẻ sáng 

tạo đ  trẻ ho n thiện vai chơi của m nh. 

- Cô động viên trẻ giao lưu gi a các nhóm chơi, 

đ i vai chơi. 

3.  oạt  ộ   3: N ậ   ét sau   i c ơi. 
Cô nhận xét các góc chơi, góp ý nhắc nhở các 

nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

Cho trẻ tham quan, nhận xét góc có s n ph m 

đ p. 

- Cô nhận xét chung, khích lệ trẻ. 

*  ết thúc: Cho trẻ đọc thơ “Cất đồ chơi” v  thu 

dọn đồ dùng   

1 - 2 ý kiến 

 

Trẻ tr  l i 1 - 2 ý kiến 

 

2 - 3 ý kiến 

1 - 2 ý kiến 

2 - 3 ý kiến 

 

1 - 2 ý kiến 

 

 

2 - 3 ý kiến 

 

C  lớp tr  l i 

Trẻ tr  l i 3 - 4 ý kiến 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

Trẻ lấy bi u tượng về góc chơi 

Trẻ chơi ở các góc. 

 

  

 

Trẻ đ i vai chơi 

 

 

Trẻ  chú ý lắng nghe 

Trẻ đi quan sát v  đưa ra 

nhận xét về n i bật 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ đọc thơ v  cất đồ. 

 

C.  O T ĐỘN   ỌC 
 

T ứ 2,      1  t     01     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò c u    s   : Trò c u    về câ   i 
- Cô cho trẻ quan sát tranh “cây xi” 

- Cho trẻ đọc t  “cây xi” theo các h nh thức lớp, t , nhóm, cá nhân 

- Hỏi trẻ “cây xi” có đặc đi m g   



- Cô khái quát lại câu tr  l i của trẻ 

- Giáo dục trẻ yêu quý v  b o vệ cây 
* PTTC và KNXH: GDKNXH 

Đề t i: Bé tập trồ   c    sóc câ . 

 

 . Mục  íc  - Yêu c u:  
1. Kiến thức:  

- 3 tu i: Trẻ biết cách trồng v  chăm sóc cây như: Đ o hố, trồng cây, tưới nước, 

nh  cỏ, bắt sâu...th c h nh được cùng cô một số k  năng trồng chăm sóc cây.  

 T 93: Thích quan sát c nh vật thiên nhiên v  chăm sóc cây  

- 2 tu i: Biết nói theo cô v  Có một số k  năng ban đầu về chăm sóc cây. 

2. Kĩ năng: 

-  R n k  năng quan sát, kh  năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ.  hát tri n ngôn ng , 

k  năng lao động gi n đơn. 

3.  hái   :  

- Giáo dục trẻ muốn có nhiều cây xanh ph i trồng v  chăm sóc, b o vệ cây. 

  . C uẩ  bị: 

- Tranh, h nh  nh: Bé trồng chăm sóc cây. 

- Chậu. 

- Đất 

- Cây, dụng cụ 

   . C c  ti       : 

  O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1. oạt  ộ   1:  iới t i u b i. 
- Cô trò chuyện về một số lo i cây xanh quanh 

bé, ích lợi của cây xanh với con ngư i. 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ:  ung quanh chúng 

m nh có rất nhiều loại cây xanh.Cây xanh cho 

chúng m nh bóng mát, gỗ, l m c nh, cho c  qu  

ăn, cung cấp ô xi cho chúng m nh hít thở  

2. oạt  ộ   2: P  t triể  b i. 
*D   tr  tập tr ng chă  s c c   

+ H nh  nh: Bé trồng cây 

 Cho trẻ quan sát h nh  nh.  

- Trong tranh có h nh  nh g   (2,3t) 

- Bạn nhỏ đang l m g  (3t) 

-  uốn trồng được cây ph i có g   (3t) 

- L m thế n o đ  trồng được cây  (3t) 

- Trồng xong cây rồi chăm sóc thế n o  (3t) 

+ H nh  nh: Bé tưới cây 

- Các bạn đang l m g  đây  (3t) 

- Dùng g  đ  tưới cây  (3t) 

- Ngo i việc tưới nước còn l m g  n a  (3t) 

+ H nh  nh: Nh  cỏ cho cây 

 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

 

Trẻ lắng nghe v  tr  l i 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát v  tr  l i 

 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 2- 3 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 1- 2 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ quan sát 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 1- 2 ý kiến 

Trẻ tr  l i  

Trẻ quan sát 



- Chúng m nh xem các bạn đang l m g   

Cho trẻ nhắc lại: Nh  cỏ, bắt sâu cho cây 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ:  uốn có cây xanh 

chúng ta ph i trồng, chăm sóc cây như tưới nước, 

nh  cỏ... 

+ Cho trẻ quan sát cô th c h nh trồng chăm sóc 

cây trong chậu. 

Cô v a hướng d n v a cho trẻ th c h nh chăm 

sóc chậu cây: L m đất, trồng cây, tưới nước cho 

cây... 

Cho trẻ th c h nh trồng chăm sóc cây, cô nhận 

xét, khích lệ, giúp đỡ trẻ. 

Cô khái quát, giáo dục trẻ cho trẻ vệ sinh tay chân 

* Trò chơi “Thi xem đội n o nhanh” 

Cô nêu cách chơi: Chia lớp th nh 2 đội, các đội 

ph i t  trồng 1 cây v o chậu. Đội n o trồng nhanh 

v  đúng các bước th  thắng cuộc. 

Luật chơi: Th i gian trồng cây được tính trong 2 

lượt b i hát. 

Cho trẻ chơi  

Nhận xét, khích lệ trẻ chơi  

3. oạt  ộ   3:   t t  c. 
 - Cô nhận xét tuyên dương trẻ 

Trẻ tr  l i 1- 2 ý kiến 

Trẻ nhắc lại 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Trẻ nhắc lại 

Trẻ quan sát v  th c h nh 

chăm sóc cây 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ th c h nh theo nhóm 

 

Trẻ lắng nghe cách chơi 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham ra chơi 1 - 2 lần 

Nhận xét cùng cô 

 

Trẻ lắng nghe 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

Qua  s t: Câ  si    

Trò c ơi:  ieo  ạt 

        C ơi tự do 

 . Mục  íc   êu c u: 
1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc đi m n i bật, ích lợi của cây si, biết chơi  

trò chơi cùng cô, biết l a chọn chơi theo ý thích.  

2. Kĩ năng:  

-  hát tri n ngôn ng  cho trẻ, r n k  năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đ nh.      

3.  hái    tình cả : 

- Giáo dục trẻ yêu quý, trồng v  chăm sóc cây xanh. 

  . C uẩ  bị: 
- Cây si trên sân trư ng  

-  ân chơi sạch sẽ, an to n cho trẻ. 

-  hấn, sỏi, lá cây  

- Thiết b  đồ chơi ngo i tr i 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: Qua  s t  Câ  si  
Cô cho trẻ nghe hát b i  “Em yêu cây xanh” 

- Trong b i hát bạn nhỏ thích trồng cây g   (2,3t) 

 

Trẻ nghe hát 

Trẻ tr  l i 



Hôm nay cô v  các con sẽ cùng khám phá xem 

quanh trư ng m nh có cây xanh g  nhé. 

Cô cho trẻ quan sát v  đ m thoại về cây si  

- Đây l  cây g   (2, 3t) 

- Cho trẻ đọc t  “cây si” 

- Bạn n o có nhận xét g  về cây si  (3t) 

- Cây si có nh ng phần g   (3t)  

- Cây nhiều lá hay ít lá  (3t) 

- Lá cây si có m u g   (3t) 

- Trồng cây si đ  l m g   (3t) 

-  uốn có nhiều cây xanh ph i l m g   (2, 3t) 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ trồng, b o vệ, 

chăm sóc cây xanh. 

 2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi   ieo  ạt  
- Cô nêu luật chơi, cách chơi 

+ Cách chơi: Cô v  trẻ cùng chơi, v a chơi mô 

phỏng động tác v a đọc ttheo b i thơ “Gieo hạt” 

 hi cô nói “Gieo hạt” tất c  cùng ngồi x m xuống 

l m động tác gieo hạt.  hi cô nói “n y mầm” tất 

c  cùng đứng thẳng lên.... 

- Cô t  chức cho trẻ chơi  2 -  3  lần (Cô bao quát 

nhận xét sau mỗi lượt chơi) 

3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do. 
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây cho trẻ 

- Cô nhắc nhở trẻ không được ra ngo i c ng 

trư ng, không chơi ở nh ng nơi mất vệ sinh, 

nh ng đồ vật nguy hi m 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ 

chơi. 

 Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá 

nhân. 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ chú ý quan sát 

Trẻ tr  l i 

Trẻ đọc 

1 – 2 trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

1 - 2 ý khiến 

Trẻ tr  l i 

2 - 3 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ chú ý lắng nghe  

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi 

 

 

Trẻ chọn đồ chơi v  chơi 

theo ý thích.  

 

 

 

 

Trẻ cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

 O T ĐỘN  C   U 

* TRÒ C Ơ   TRỒN  ĐỖ .  
- Cô nêu luật chơi, cách chơi 

Cô t  chức cho trẻ v a chơi v a mô phỏng động tác minh họa theo l i nói: 

- Cuốc đất (l m động tác cuốc đất) 

- Gieo hạt (1 tay úp trước mặt l m động tác gieo hạt) 

- Tưới nước (hai tay vỗ v o nhau) 

- Đỗ vươn cao (đứng dậy vươn tay lên cao) 

- Ra hoa, kết qu  ( òe t ng tay dưa ra trước) 

- Hái đỗ (nh y lên bứt đỗ) 

- Cô t  chức cho trẻ chơi  (Cô bao quát nhận xét sau mỗi lượt chơi) 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối     . 
- T  chức cho trẻ đi vệ sinh 



- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Vệ sinh đầu tóc cho trẻ 

- Nêu gương cuối ng y 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

* N ẬN XÉT CUỐ  N ÀY 

- T ng số trẻ đến lớp:....... 

-  ố trẻ vắng mặt:..... 

- Lý do: 

- T nh h nh sức khỏe:..... 

- Trạng thái c m xúc, thái độ v  h nh vi của trẻ: 

-  iến thức, k  năng của trẻ: 

+ Th  dục sáng:..... 

+ Trò chuyện sáng:..... 

+ Hoạt động học:...... 

+ Hoạt động ngo i tr i:........ 

+ Hoạt động vui chơi:........ 

+ Hoạt động chiều:......... 

 

                                           ________________________________ 

                                             T ứ 3,      20 t     01     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò c u    s   : Trò c u    về câ  Cau 
- Cô cho trẻ quan sát tranh “cây cau” 

- Cho trẻ đọc t  “cây cau” theo các h nh thức lớp, t , nhóm, cá nhân 

- Hỏi trẻ “cây cau” có đặc đi m g   

- Cô khái quát lại câu tr  l i của trẻ 

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc v  b o vệ cây b o vệ cây 

 

* PTTM : T O   N  

   Đề t i : Xé, d   l  câ    ĐT  

 . Mục  íc   êu c u: 

1.  i   t ức: 
- 3 tu i: Trẻ biết sử dụng các cách xé: xé nhích dần, xé lượn đư ng vòng cung 

đ  tạo th nh nh ng chiếc lá. Trẻ biết dán lên cây.  

 T 101:  é theo d i, xé vụn v  dán th nh s n ph m đơn gi n 

- 2 tu i:  T 52: Trẻ thích xé, xếp h nh, biết dán lá cây theo kh  năng.  

2.  ĩ     : 
- R n k  năng sắp xếp, k  năng phết hồ v  dán lá cho cây tạo th nh bức tranh 

đ p cân đối, hợp lý. R n s  khéo léo của đôi b n tay v  các ngón tay. 

3. T  i  ộ : 
- Giáo dục trẻ biết gi  g n s n ph m của m nh tạo ra.  iêm nh n ho n th nh s n 

ph m m nh tạo ra. 



- Đo n kết với bạn trong khi chơi 

  . C uẩ  bị: 
- Tranh m u: Tranh cây xanh, tranh c nh v  lá, tranh cây dây leo 

- Giấy m u, tranh khác nhau, hồ dán...... 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:  iới t i u b i 
- Cho trẻ chơi trò chơi: gieo hạt 

- Cây có nh ng bộ phận n o  (2,3t) 

- Lá cây có tác dụng g   

-  uốn cho cây tươi tốt chúng m nh ph i l m 

gì? (2,3t) 

   Cô giáo dục trẻ luôn chăm sóc, b o vệ cây 

xanh... 

 2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 
* Quan sát tranh m u 

- Tranh: Cây xanh 

+ Ai nhận xét về bức tranh đầu tiên n y  (2,3t) 

+ H nh dạng, m u sắc của lá cây n y như thế 

nào? (2,3t) 

+ Nh ng chiếc lá cô xé dán như thế n o  (Cô xé 

t ng chiếc lá gọi l  lá đơn) 

   Cô khái quát lại: Cô chọn m u xanh đ  xé lá, 

cô xé nhích dần, xé lượn đư ng vòng cung tạo 

th nh chiếc lá d i. Cô phết keo v o mặt trái của lá 

cây rồi dán lên cây. 

- Tranh: Cành cây và lá cây 

+ Ai nhận xét về bức tranh n y  (2,3t) 

+ H nh dạng, m u sắc của lá cây n y như thế 

nào? (2,3t) 

+ Nh ng chiếc lá cô xé dán như thế n o  (Cô xé 

t ng chiếc lá) 

    Cô khái quát lại: Cô chọn m u đỏ đ  xé lá, 

cô xé nhích dần, xé lượn đư ng vòng cung tạo 

th nh chiếc lá dạng h nh trái tim. Cô phết keo v o 

mặt trái của lá cây rồi dán lên cây. 

- Tranh: Cây thân leo 

+ Bức tranh n y có điều g  đặc biệt  Có giống 

với các bức tranh kia không  V  sao con biết  

+ Bạn n o cho cô biết lá của cây thân leo n y 

như thế n o  (2,3t) 

+ Nh ng chiếc lá cô xé dán như thế n o  (Cô xé 

t ng chiếc lá) 

 => Cô khái quát lại: Cô chọn m u xanh, v ng  

đ  xé lá, cô xé nhích dần, xé lượn đư ng vòng 

 

Trẻ chơi trò chơi 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ quan sát 

 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ tr  l i 

 

 

 



cung tạo th nh chiếc lá có dạng h nh tròn. Cô 

phết keo v o mặt trái của lá cây rồi dán lên cây. 

- Các con thích xé dán gì? (2,3t) 

- Con chọn m u g  đ  xé dán, lá cây con xé dán 

có dạng d i, tròn hay dạng trái tim  (2,3t) 

- Con xé ntn? 

* Trẻ th c hiện: 

- Trên đây cô có rất nhiều các bức tranh cây, 

c nh cây, cây thân leo chưa có lá, cô muốn các 

bạn lên đây chọn 1 tranh rồi mang về xé dán lá 

cho cây các con có đồng ý không 

- Các bạn 3 tu i xé dán cho cây 

- Các bạn 2 tu i cô đ  xé lá cây sẵn trong r  các 

con mang tranh về dán lá cho cây 

- Cô khái quát động viên trẻ xé dán, giúp đỡ trẻ 

yếu. 

* Trưng b y s n ph m: 

- Cô cho trẻ mang tranh cho cô treo lên giá tranh 

- Cô cho trẻ nhận xét: B i đ p b i chưa đ p v  

giới thiệu b i của m nh. 

- Cô nhận xét chung 

3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do. 
- Cô cho trẻ cất đồ dùng, cho trẻ vệ sinh cá nhân. 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ tr  l i 

 

 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ xé dán 

 

 

 

 

 

Trẻ đưa tranh cho cô 

Trẻ nhận xét 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ cất đồ dùng cùng cô 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

N  e  ọc  ồ   dao về c ủ  ề 

          Trò c ơi: Câ  cao cỏ t  p 

          C ơi tự do 

 . Mục  íc   êu c u: 

1. Kiến thức: 
- Trẻ được nghe đọc đồng dao về một số loại cây , biết chơi trò chơi “cây cao cỏ 

thấp” v  chơi đúng cách. Biết chơi với đồ dùng, đồ chơi ngo i tr i.       

2. Kĩ năng: 
- R n k  năng chú ý, ghi nhớ, phát tri n tư duy cho trẻ. 

3. Thái độ tình cảm: 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, b o vệ cây xanh. 

  . C uẩ  bị: 
-  ân chơi sạch sẽ, an to n cho trẻ. 

- Đồng dao. 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: N  e  ọc  ồ   dao về c ủ  ề 

- Hôm nay, cô giáo sẽ đọc đồng dao cho  

chúng mình nghe nhé. 

Cô giới thiệu b i đồng dao “Lúa ngô l  cô  

đậu n nh„ chúng m nh cùng nhau chú ý nghe 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Vâng ạ 

 



nhé! 

- Cô đọc: 

“Lúa ngô là cô  ậu nành 

Đậu nành là anh dưa chu t 

Dưa chu t là ru t dưa gang 

Dưa gang là nàng dưa hấu 

Dưa hấu là cậu lúa ngô 

Lúa ngô là cô  ậu nành„ 

- B i đồng dao có tên l  g   (2,3t) 

- B i đồng dao nói về nh ng cây g  (3t) 

- Cô khái quát nội dung v  giáo dục yêu quý,  

chăm sóc, b o vệ cây xanh. 

- Cho trẻ đọc cùng cô 

- Cho trẻ đọc theo lớp, t , nhóm, cá nhân 

 2. oạt  ộ   2: Trò c ơi  Câ  cao cỏ t  p  
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách 

chơi:  

+ Cách chơi: 

- Cô cho c  lớp đứng th nh vòng tròn.  hi cô nói 

“Cây cao” trẻ đứng dậy, 2 tay đưa lên tr i.  hi cô 

nói “Cỏ thấp” trẻ ngồi xuống 2 tay r  xuống đất. 

 Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 

- Cô quan sát giúp trẻ chơi 

3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do 

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích: cô bao quát trẻ, 

động viên, khuyến khích trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân. 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Trẻ đọc 2 - 3 lần 

Trẻ đọc cùng cô 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ 

 

 

Trẻ chơi theo ý thích.  

 

Trẻ đi rửa tay.   

 

 O T ĐỘN  C   U 

* T ực  i   vở: Bé l   que  với tạo      

- Trẻ 3 tu i: Cô hướng d n trẻ dở vở trang số 12: Vẽ, tô m u cây ăn qu  

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Vẽ thêm qu  cho cây 

+ Tô m u xanh cho tán lá, m u v ng, m u đỏ cho qu . 

- Trẻ 2 tu i: Cô hướng d n trẻ dở vở trang số 12: Dán lá cho cây hoa 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Bôi hồ v a đủ v o mặt sau h nh chiếc lá v  dán v o các cây hoa. 

- Cô cho trẻ th c hiện, chú ý quan sát sửa sai cho trẻ 

- Cô nhận xét b i l m của trẻ, động viên, khuyến khích trẻ. 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối      
- Cô t  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô hướng d n trẻ các bước rửa tay 

+ Cô th c hiện m u phân tích t ng bước một 

+ Cho trẻ th c hiện cùng cô 



- Nêu gương cuối ng y 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

                                ______________________________ 

T ứ 4,      21 t     01     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò c u    s   : Trò c u    về câ  C uối 
- Cô cho trẻ quan sát tranh “cây chuối” 

- Cho trẻ đọc t  “cây chuối” theo các h nh thức lớp, t , nhóm, cá nhân 

- Hỏi trẻ “cây chuối” có đặc đi m g   

- Cô khái quát lại câu tr  l i của trẻ 

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc v  b o vệ cây b o vệ cây 

* PTNN: VĂN  ỌC 

   Đề t i: Dạ  trẻ  ọc t uộc t ơ  Câ   ạo  

  .Mục  íc   êu c u : 

1.Kiến thức : 
- 3 tu i: Trẻ nhớ tên b i, tên tác gi , hi u nội dung b i thơ. Trẻ biết đọc thuộc b i 

thơ. 

- 2 tu i: Trẻ nhớ tên b i, tên tác gi , đọc được b i thơ với s  giúp đ  của cô giáo 

2.Kỹ năng :  

- R n k  năng đọc  thơ r  r ng, không ngọng, không lắp, mạch lạc cho trẻ,phát 

tri n ngôn ng  cho trẻ 

3. Giáo dục : 

- Giáo dục trẻ yêu quý, trồng chăm sóc b o vệ cây xanh. 

   . C uẩ  bị : 
- Tranh minh họa b i thơ (Cây gạo) 

     . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1 .  oạt  ộ   1:  iới t i u b i  

- Cho trẻ hát cùng cô “Lí cây xanh” 

- Chúng m nh v a hát b i hát g  (2,3t) 

- Cây xanh có ích lợi g  (3t) 

   Giáo dục trẻ: Cây xanh cho chúng m nh bóng 

mát, l m c nh,... tạo không khí trong l nh v  vậy 

chúng m nh ph i trồng chăm sóc cho cây nhé. 

 2.  oạt  ộ   2 :  P  t triể  b i  

  D   tr    c thơ “C   g o” 

 Cô giới thiệu tên b i thơ “Cây gạo” sưu tầm 

* Cô đọc m u: 

- Lần 1: Cô đọc di n c m  bằng nét mặt  cử ch  , 

điệu bộ 

                        “Có cây bông gạo 

                          ọc ở ven đê 

 

Trẻ hát cùng cô 

1- 2 ý kiến 

2 - 3 ý kiến 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe cô đọc 

 

 

 



                          ắp đến mùa h  

                         Hoa đua nhau nở...” 

Cô hỏi trẻ tên b i thơ , tên tác gi : b i thơ, tên tác 

gi  (2,3t) 

- Lần 2: Cô đọc kết hợp  ch  tranh minh họa 

Cô hỏi trẻ tên b i thơ , tên tác gi : b i thơ, tên tác 

gi  (2,3t) 

Cô gi ng nội dung : 

   B i thơ nói về cây gạo với nh ng bông hoa 

nở đỏ r c rất đ p v o mùa h . 

- Lần 3   c trích dẫn. 

B i thơ chia l m 2 kh  

- H nh  nh cây gạo hiện lên như thế n o  Chúng 

m nh cùng lắng nghe cô đọc kh  thơ đầu                                                                         

                     “Có cây bông gạo 

                        ọc ở ven đê 

                        ắp đến mùa h  

                       Hoa đua nhau nở” 

 - Cô đọc 2 câu thơ cuối:   

                      “Hoa gạo r c đỏ 

                       Bông gạo trắng tinh 

                       Gió th i rung rinh 

                       Bông bay l  t ” 

- Nói về hoa gạo có m u r c đỏ v  bông gạo th  

m u trắng tinh rất l  đ p. 

- Gi ng t : R c đỏ có ngh a l  m u rất l  đỏ 

- Cho trẻ đọc t  “r c đỏ”  

* Đà  tho i  

 - Chúng m nh v a đọc b i thơ g   Do ai sáng 

tác? (2, 3t) 

- B i thơ nói về cây g   (2t) 

- Cây gạo mọc ở đâu  (3t) 

- Hoa gạo có m u g   (3t) 

- Còn bông gạo m u g   (3t) 

-  ỗi khi gió th i l m bông gạo thế n o  (3t) 

* D   tr    c thơ :   

- Cô đọc thơ  cho trẻ đọc theo  

- Cô cho trẻ đọc theo t   

- Cô cho trẻ đọc theo nhóm  

- Cho trẻ đọc theo cá nhân  

- Cô cho chú ý sửa sai khích lệ trẻ đọc thơ 

* Giáo dục trẻ : yêu quý, trồng chăm sóc b o vệ 

cây xanh. 

3.  oạt  ộ   3 :    t t  c b i 
- Cô khen trẻ cho trẻ đọc b i thơ “Cây gạo” v  ra chơi 

 

 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ lắng nghe v  quan sát 

1 - 2 ý kiến 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ đọc 

 

Trẻ tr  l i 

 

1 - 2 ý kiến 

2 - 3 ý kiến 

1 - 2 ý kiến 

3 - 4 ý kiến 

2 - 3 ý kiến 

 

C  lớp đọc  thơ 2 – 3 lần 

T ng t  đọc  

Nhóm đọc  

Cá nhân đọc  

 

Trẻ chú ý lắng nghe  

 

 

Trẻ đọc thơ v  ra chơi 



*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

 

        Qua  s t: Câ   oa .    

        Trò c ơi:  ieo  ạt 

        C ơi tự do 

 

 . Mục  íc   êu c u: 

1. Kiến thức:  

- Trẻ biết tên gọi, đặc đi m n i bật, ích lợi của cây xoan, biết chơi trò chơi cùng 

cô, biết l a chọn chơi theo ý thích.  

2. Kĩ năng: 

-  hát tri n ngôn ng  cho trẻ, r n k  năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đ nh.      

3. Giáo dục: 

- Giáo dục trẻ yêu quý, trồng v  chăm sóc cây xanh. 

  . C uẩ  bị: 
- Cây xoan trên sân trư ng  

-  ân chơi sạch sẽ, an to n cho trẻ. 

-  hấn, sỏi, lá cây  

- Thiết b  đồ chơi ngo i tr i 

   . C c  ti       : 

 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: Qua  s t  Câ   oa   
- Cô cho trẻ nghe hát b i  “Em yêu cây xanh” 

- Trong b i hát bạn nhỏ thích trồng cây g  (3t) 

Hôm nay cô v  các con sẽ cùng khám phá xem 

quanh trư ng m nh có cây xanh g  nhé. 

- Cô cho trẻ quan sát v  đ m thoại về cây xoan  

- Đây l  cây g   (2, 3t) 

Cho trẻ nhắc lại “cây xoan” 

- Bạn n o có nhận xét g  về cây xoan  (3t) 

- Cây xoan có nh ng phần g   (3t)  

- Cây nhiều lá hay ít lá  (3t) 

- Cây xoan cao hay thấp  (3t) 

- Trồng cây xoan đ  l m g   (3t) 

-  uốn có nhiều cây xanh ph i l m g   (2, 3t) 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ trồng, b o vệ, 

chăm sóc cây xanh. 

 2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi   ieo  ạt  
- Cô nêu luật chơi, cách chơi 

+ Cách chơi: Cô v  trẻ cùng chơi, v a chơi mô 

phỏng động tác v a đọc ttheo b i thơ “Gieo hạt” 

 hi cô nói “Gieo hạt” tất c  cùng ngồi x m xuống 

l m động tác gieo hạt.  hi cô nói “n y mầm” tất 

c  cùng đứng thẳng lên.... 

 

Trẻ nghe hát 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ chú ý quan sát 

Trẻ tr  l i 

Trẻ đọc 

1 – 2 trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

1 - 2 ý khiến 

Trẻ tr  l i 

2 - 3 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ chú ý lắng nghe  

 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 



- Cô t  chức cho trẻ chơi (Cô bao quát nhận xét 

sau mỗi lượt chơi) 

3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do. 
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây cho trẻ 

- Cô nhắc nhở trẻ không được ra ngo i c ng 

trư ng, không chơi ở nh ng nơi mất vệ sinh, 

nh ng đồ vật nguy hi m 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ 

chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân. 

Trẻ tham gia chơi 2 -  3  lần 

 

 

 

Trẻ chọn đồ chơi v  chơi 

theo ý thích.  

 

 

Trẻ cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

 O T ĐỘN  C   U 
 

* ÔN KTC: PTNN 

    VĂN  ỌC: Dạ  trẻ  ọc t ơ  Câ   ạo  
Cô đọc cho trẻ nghe b i thơ 1 lần 

- Giới thiệu tên b i thơ, tác gi . 

Dạy trẻ đọc thơ dưới các h nh thức khác nhau   

- C  lớp đọc cùng cô  

- Cô cho trẻ đọc theo t   

- Cô cho trẻ đọc theo nhóm  

- Cho trẻ đọc theo cá nhân   

- Cô cho chú ý sửa sai khích lệ trẻ đọc thơ 

- Chúng m nh v a đọc b i thơ g  Do ai sáng tác   

* V  si  ,  êu  ươ   cuối     . 
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Ch i đầu tóc gọn g ng cho trẻ 

- Nêu gương cuối ng y 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

                                     _________________________________ 

T ứ 5,      22 t     01     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò c u    s   : Trò c u    về câ  Cọ 

- Cô cho trẻ quan sát tranh “cây cọ” 

- Cho trẻ đọc t  “cây cọ” theo các h nh thức lớp, t , nhóm, cá nhân 

- Hỏi trẻ “cây cọ” có đặc đi m g   

- Cô khái quát lại câu tr  l i của trẻ 

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc v  b o vệ cây b o vệ cây 

 

* PTTM: ÂM N  C 

NDTT: Dạ    t  Lí câ   a    



ND  : N  e   t  Câ  tr c  i    

Trò c ơi: Tai ai ti   
 

 . Mục  íc ,  êu c u : 
1. Kiến thức: 
- 3 tu i:  T 97: Trẻ hát t  nhiên, hát được theo giai điệu b i hát quen thuộc.Trẻ 

nhớ tên b i hát, tên tác gi  biết lắng nghe cô hát v  biết chơi trò chơi. 

- 2 tu i: Trẻ biết hát cùng cô v  anh ch . 

2. Kỹ năng: 
- R n k  năng hát r  l i v  phát tri n tai nghe âm nhạc cho trẻ, k  năng chơi trò 

chơi. 

3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi, chăm sóc, yêu quý cây xanh. 

  . C uẩ  bị: 
- Nhạc không l i b i hát “lí cây xanh”.  

- Nhạc b i: Cây trúc xinh 

-  ũ chóp 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1. oạt  ộ   1:  iới t i u bài 
Cô cho trẻ đọc b i thơ “Cây gạo” 

- Chúng m nh v a đọc b i thơ g  (2,3t) 

- B i thơ nói về cây g   (3t) 

Hôm nay cô cũng có một b i hát nói về cây xanh 

đấy đó l  b i “lí cây xanh” dân ca Nam Bộ. 

2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 

      hát     c     nh  
- Cô hát  ẫu: 

+ Cô hát lần 1:  ết hợp với cử ch  điệu bộ 

- Cô v a hát b i g   Dân ca miền n o (2,3t) 

+ Cô hát lần 2:   ết hợp với nhạc, gi ng nội dung 

- Cô v a hát b i hát g    Dân ca miền n o (2,3t) 

Nội dung: B i hát nói về cái cây m u xanh, th  lá 

cũng m u xanh, có con chim hót ở trên c nh cây 

xanh rất l  đ p đấy. 

* D   tr  hát 

Bây gi  cô sẽ dạy chúng m nh hát thuộc b i hát 

này cùng cô nhé 

- Cô cho c  lớp hát cùng  cô t ng câu  

- Cô cho trẻ thi đua gi a các t  

- Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái hát  

- Cá nhân hát 

-  Cô chú ý sửa sai cho trẻ 

   Giáo dục: Các con ạ cây xanh có rất nhiều ích 

lợi cho chúng ta v  vậy chúng ta ph i chăm sóc, 

 

Trẻ đọc 

1-2 ý kiến 

2- 3 ý kiến 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ tr  l i 

 

2-3 ý kiến 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

C  lớp hát 2 - 3 lần 

 

3 t  hát 

Nhóm hát 

Cá nhân hát 

 

Trẻ lắng nghe 



yêu quí, b o vệ cây nhé. 

*  ghe hát: “C   trúc  inh” 

V a rồi các con hát giỏi rồi bây gi  cô sẽ hát 

tặng cho lớp m nh một b i hát “Cây trúc xinh” 

dân ca  uan họ Bắc Ninh 

-  Cô hát lần 1:  ết hợp với cử ch  điệu bộ 

+ Cô v a hát cho chúng m nh nghe b i: Cây trúc 

xinh của dân ca quan họ Bắc Ninh. 

B i hát l  l i ca ngợi về vẻ đ p của cây trúc v  

con ngư i Bắc Ninh đấy các con ạ. 

-  Cô hát lần 2: Cho trẻ hưởng ứng cùng cô 

Đ  b i hát hay hơn n a cô giáo m i chúng m nh 

cùng đứng nhún nh y theo l i b i hát cùng cô 

nào 

*  r  chơi “  ai ai tinh” 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, ph  biến luật chơi, 

cách chơi. 

  Cách chơi: Cô m i 1 trẻ lên đội mũ chóp kín, 

cô dùng một số dụng cụ âm nhạc đ  g , nhiệm vụ 

của bạn đội mũ chóp sẽ đoán xem đó l  tiếng của 

dụng cụ âm nhạc n o. 

+ Luật chơi: Bạn đoán sai sẽ ph i nh y lò cò. 

- Cô t  chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần. 

Cô quan sát động vên khuyến khích trẻ chơi. 

Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi 

3.  oạt  ộ   3:   t t  c 
- Cô cho trẻ hát lại b i hát “lí cây xanh” rồi nh  

nh ng ra chơi 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Nghe cô  hát 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ hưởng cùng cô 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cô ph  biến 

cách chơi v  luật chơi 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 2 - 3 lần 

 

 

 

Trẻ hát v  ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

V  câ  bằ   p    trê  sâ . 

Trò c ơi: Trồ    ỗ 

C ơi tự do 

 . Mục  íc   êu c u: 

1. Kiến thức:  
-3 tu i: Trẻ biết dùng phấn vẽ cây trên sân theo hướng d n v  theo kh  năng. Trẻ 

biết chơi trò chơi “Trồng đỗ”  theo hướng d n, biết chơi với đồ dùng, đồ chơi 

ngo i tr i. 

- 2 tu i: Trẻ biết dùng phấn vẽ cây theo kh  năng 

2. Kĩ năng:  
-  R n k  năng vẽ, phát tri n óc sáng tạo cho trẻ.   

3. Thái độ tình cảm:  
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, b o vệ cây xanh gần gũi, quen thuộc. 

  . C uẩ  bị:  
- Hột hạt, sỏi 



-  hấn vẽ, đồ chơi ngo i tr i 

   . C c  ti        

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: V  câ  bằ   p    trê  sâ  
- Cho trẻ cùng cô hát b i: Lý cây xanh. 

- B i hát nói về điều g   (3t) 

- Chúng m nh muốn vẽ cái cây thật đ p bằng 

 phấn trên sân trư ng không  (2,3t) 

- Đ  vẽ được, chúng m nh cùng quan sát cô vẽ 

nhé 

+ Cô dùng g  đ  vẽ  (2,3t) 

+ Cô cầm phấn như thế n o  (3t) 

- Cô v a vẽ v a hướng d n trẻ. 

- Chúng m nh có muốn vẽ cái cây không   (2,3t) 

- Cô cho trẻ vẽ 

Cô quan sát v  giúp đỡ trẻ  

Cô giáo dục trẻ yêu quý, b o vệ cây cối gần gũi, 

quen thuộc. 

2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi   Trồ    ỗ  
Cô giới tên trò chơi Trồng đỗ 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi 

Cô t  chức cho trẻ v a chơi v a mô phỏng động 

tác minh họa theo l i nói: 

- Cuốc đất (l m động tác cuốc đất) 

- Gieo hạt (1 tay úp trước mặt, l m động tác gieo 

hạt) 

- Tưới nước (hai tay vỗ v o nhau) 

- Đỗ vươn cao (đứng dậy vươn tay lên cao) 

- Ra hoa, kết qu  ( òe t ng tay dưa ra trước) 

- Hái đỗ (nh y lên bứt đỗ) 

- Cô t  chức cho trẻ chơi  (Cô bao quát nhận xét 

sau mỗi lượt chơi) 

 3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do 
- Đồ chơi ngo i tr i, nhắc nhở trẻ chơi đo n kết. 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân.  

 

Trẻ hát 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ chú ý quan sát 

 

1-2 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ chú ý 

Trẻ trra l i 

Trẻ th c hiện 

 

Trẻ chú ý 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi  

 

 

  

chọn đồ chơi v  chơi  

theo ý thích.  

Trẻ cất đồ chơi v  đi rửa 

tay.   

 

 O T ĐỘN  C   U 

 

* T ực  i   vở: L   que  c ữ vi t 

- 3 tu i: Cô hướng d n trẻ dở vở trang số 9: Cùng cô gọi tên ch  cái Ê 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 



+ Tô theo nét chấm m  ho n thiện các dây bóng v  tô m u bức tranh theo ý 

thích 

- 2 tu i: Cô cho trẻ tô m u tranh theo ý thích 

- cô cho trẻ th c hiện, chú ý giúp đỡ trẻ yếu th c hiện 

- Cô nhận xét b i l m của trẻ 

- Động viên, khuyến khích trẻ 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối      

- T  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Ch i đầu, buộc tóc cho trẻ 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối ng y 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

                                     ________________________________ 

T ứ 6,      23 t     01     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  

* Trò c u    s   : Trò c u    về câ      
- Cô cho trẻ quan sát tranh “cây khế” 

- Cho trẻ đọc t  “cây khế” theo các h nh thức lớp, t , nhóm, cá nhân 

- Hỏi trẻ “cây khế” có đặc đi m g   

- Cô khái quát lại câu tr  l i của trẻ 

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc v  b o vệ cây b o vệ cây 

 

* PTNT:    M P     OA  ỌC 

Đề t i: Trò c u    về  ối liê      ơ   i    iữa câ  que  t uộc với   i  

trườ   số    
 

 . Mục  íc   êu c u 

1.  i   t ức:  
- Trẻ 3 tu i:  T 39: Nhận ra một v i mối quan hệ đơn gi n của s  vật, hiện 

tượng quen thuộc khi được hỏi. Biết một số yếu tố cần thiết cho s  phát tri n của 

cây: đất, nước, ánh sáng, không khí 

  T 36: Chăm sóc v  b o vệ cây gần gũi 

- Trẻ 2 tu i: Nhận ra một v i mối quan hệ đơn gi n của s  vật, hiện tượng quen 

thuộc khi được hỏi theo kh  năng. Chăm sóc v  b o vệ cây gần gũi theo kh  

năng 

2.  ỹ     : 
- R n k  năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đ nh, phát tri n ngôn ng  cho trẻ. 

3. T  i  ộ: 
- Giáo dục trẻ  trồng chăm sóc b o vệ cây xanh 

  . C uẩ  bị  
-  hòng học thoáng mát sạch sẽ . 

- Tranh:  uá tr nh phát tri n của cây t  hạt 



- Tranh: Cây xanh tốt, cây khô héo 

- Tranh lô tô 

   . C c  ti       : 

 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:  iới t i u b i 

- Cô v  trẻ cùng chơi trò chơi “Gieo hạt”. 

- Chúng m nh v a chơi trò chơi g   (2,3t) 

- Chúng m nh có biết cây lớn lên như thế n o 

không? (3t) 

Hôm nay cô v  các con sẽ cùng khám phá xem 

cây xanh lớn lên như thế n o v  môi trư ng sống 

có tác động g  đến cây xanh nhé. 

2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 
*  r  chu ện về  ối liên hệ  ơn giản giữa c   

quen thu c với  ôi trường sống. 

Cô hướng d n trẻ quan sát tranh 

+ Lợi ích của cây xanh với môi trư ng sống v  

con ngư i 

- Cây xanh l m cho không khí thế n o  (3t) 

- Cây xanh cung cấp g  cho con ngư i  (3t) 

- Chúng ta l m g  đ  có nhiều cây xanh  (2,3t) 

   Cây xanh l m cho không khí trong l nh, mát 

mẻ, sạch sẽ, cung cấp cho con ngư i ô xi, gỗ, l m 

c nh, cung cấp lương th c... 

+  Cho trẻ quan sát cây n y mầm t  hạt: 

- Cho trẻ nhắc lại “cây n y mầm t  hạt” 

- Con có nhận xét g  về mầm hạt n y   (3t) 

-  ầm hạt được gieo xuống đâu  (2,3t) 

-  uốn hạt n y mầm ph i l m g ? (2,3t) 

- Nếu không tưới nước có phát tri n được không  

(2,3t) 

   Hạt được gieo xuống đất, tưới nước  m sau đó 

n y mầm v  phát tri n th nh cây 

+ Cây xanh tốt v  cây khô héo 

- Hai cây n y như thế n o  (2,3t) 

-  ao cây n y lại xanh tốt  (3t) 

- Còn cây n y sao khô héo  (3t) 

- Nếu không có nước cây có sống được không  

(2,3t) 

-  hông có ánh sáng cây sẽ l m sao  (3t) 

- Cây cần g  đ  lớn lên  (3t) 

   Cô khái quát: Cây cần ph i có đất nước, ánh 

sáng, không khí th  mới sống v  phát tri n được, 

v  vậy khi trồng chúng m nh ph i thư ng xuyên 

chăm sóc cho cây. 

 

Trẻ hát cùng cô  

Trẻ  tr  l i 

2 - 3 ý kiến của trẻ    

 

 

Vâng ạ 

 

 

 

 

 

Trẻ chú ý quan sát 

 

2 - 3 ý kiến của trẻ 

Trẻ tr  l i 

1 – 2 trẻ tr  l i 

Nghe cô khái quát 

 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ phát âm 2 - 3 lần 

2 - 3 ý kiến của trẻ 

Trẻ tr  l i 

1 – 2 trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ quan sát 

1 - 2 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

2 - 3 ý kiến 

Trẻ tr  l i 

 

  kiến của trẻ  

Trẻ tr  l i 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 



* Đà  tho i sau quan sát  

- Cây xanh đem lại lợi ích g  cho môi trư ng v  

con ngư i  (2,3t) 

- Cây lớn lên nh  nh ng g   (2,3t) 

- Nếu thiếu nh ng thứ đó cây sẽ thế n o   

-  uốn cây lớn nhanh, xanh tốt cho nhiều qu  

chúng m nh ph i l m g   (3t) 

- Cô khái quát, giáo dục trẻ 

* r  chơi:  

TC 1: Thi k  nhanh 

- Cách chơi: Cô yêu cầu trẻ k  các yếu tố  nh 

hưởng đến s  phát tri n của cây hoặc ích lợi của 

cây xanh với môi trư ng. 

TC 2: Cây cần có g    

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi  

+ Cách chơi: Chia lớp th nh 2 đội, các đội ph i 

lên nối các yếu tố cần cho s  phát tri n của cây: 

đất, nước, ánh sáng, phân bón 

+ Luật chơi:  ỗi trẻ ch  được nối 1 tranh, về chỗ 

trẻ khác mới được lên. 

- Cô cho trẻ chơi  

- Cô quan sát, nhận xét giúp đỡ khuyến khích trẻ 

chơi  

3.  oạt  ộ   3:   t t  c 
- Giáo dục trẻ trồng chăm sóc, b o vệ cây xanh.  

- Cho trẻ nh  nh ng ra chơi 

 

Trẻ tr  l i 

 

1 - 2 ý khiến 

Trẻ tr  l i 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe v  chơi 

cùng cô 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Trẻ tham gia chơi 1-2 lần 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ ra chơi 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

Hát: Lý cây xanh 

        Trò c ơi: Câ  cao cỏ t  p. 

        C ơi tự do. 

 . Mục  íc   êu c u: 

1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên b i hát, tên tác gi , hi u nội dung của b i hát, thuộc b i hát”lý cây 

xanh”. Trẻ biết chơi trò “Cây cao cỏ thấp” đúng cách, đúng luật, biết chơi biết 

chơi với đồ dùng, đồ chơi ngo i tr i. 

2. Kĩ năng: 
- R n k  năng quan sát, chú ý, lắng nghe v  ca hát cho trẻ. 

3. Thái độ tình cảm: 
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây xanh. 

  . C uẩ  bị: 
- Nhạc b i hát: Lý cây xanh 

-  hấn, sỏi  

III. C c  ti       : 



 O T ĐỘN  C A CÔ  O T ĐỘN  C A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:   t b i: Lý câ   a  . 
- Xúm xít, xúm xít. 

Cô cho trẻ chơi trò chơi: Trồng đỗ 

- Chúng m nh v a chơi trò chơi g  (3t) 

- Có 1 b i hát rất hay nói về cây xanh,  

chúng m nh đoán xem đó l  b i hát gì?(3t) 

- Cô giới thiệu b i hát: Lý cây xanh, dân ca  

Nam Bộ 

- Cô cho trẻ hát cùng cô 1 lần  

- Cô gi ng nội dung b i hát: B i hát nói về cái cây 

m u xanh, th  lá cũng m u xanh, có con chim hót 

ở trên c nh cây xanh rất l  đ p đấy  

- Cô cho trẻ hát c  lớp. 

- Cô cho trẻ hát t , nhóm, cá nhân. 

 Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ. 

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây xanh. 

 2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi  Câ  cao cỏ t  p  

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách 

chơi:  

+ Cách chơi: 

- Cô cho c  lớp đứng th nh vòng tròn.  hi cô nói 

“Cây cao” trẻ đứng dậy, 2 tay đưa lên tr i.  hi cô 

nói “Cỏ thấp” trẻ ngồi x m xuống 2 tay r  xuống 

đất. 

 Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 

- Cô quan sát giúp trẻ chơi 

3.  oạt  ộ   3: C ơi tự do. 
- Cô phát phấn, sỏi,   v  hướng d n cho trẻ  

chơi 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho 

 trẻ vệ sinh cá nhân. 

 

Trẻ chú ý 

Trẻ chơi 

Trẻ tr  l i 

 

Trẻ tr  l i 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

C  lớp hát 

Trẻ hát theo các h nh thức 

Trẻ chú ý lắng nghe 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ   

 

 

Trẻ chú ý lắng nghe 

 

Trẻ chọn đồ chơi v  chơi 

theo ý thích.  

Trẻ cất đồ chơi v  đi rửa 

tay.   

 

 O T ĐỘN  C   U 
 

* Si    oạt v        cuối tu   
- Cô giới thiệu chương tr nh bi u di n văn nghệ cuối tuần 

- Trẻ bi u di n đọc thơ, hát, múa một số b i hát về chủ đề:  

+ Đọc thơ “Cây gạo” 

- C  lớp đọc 1 - 2 lần 

- Các t  đọc thơ 3 t  

- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 



- Cá nhân lên đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ Hát “Lí cây xanh”  

- C  lớp hát 2 - 3 lần 

- Nhóm các bạn trai hát 1 lần  

- Các bạn n  bi u di n 1 lần 

- Cá nhân trẻ bi u di n 3 - 4 trẻ 

+ Nghe hát “Cây trúc xinh”  

- C  lớp nghe cô hát 2 - 3 lần 

- Hưởng ứng k  theo cô 1 lần 

- Cô lắng nghe, khích lệ động viên trẻ 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối tu   
- T  chức cho trẻ đi vệ sinh, ch i đầu, buộc tóc cho trẻ ,cô vệ sinh lau mặt cho 

trẻ 

- Nêu gương cuối tuần 

- Phát bé ngoan 

* Tr  trẻ 
 

       Tổ CM p ê du  t                                                         N ười soạ  
 

                                                                                                   
           Tạ T ị N a                                                                        o    T ị Sức 


